Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2015        

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
	3

	1
	Thông báo đăng ký lại nội quy lao động
	3


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế

	STT
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi,         bổ sung
	Trang

	1
	Cấp Giấy phép lao động
	Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014 điều chỉnh yêu cầu với lao động nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật chỉ cần có  trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;

Văn bản số 2779/LĐTBXH-VL ngày 04/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP áp dụng kể từ ngày 08/7/2014.
	4

	2
	Đăng ký nội quy lao động
	Chương 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 
	8

	3
	Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)
	Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Mục 4, Điều 1 Thông tư số 42/2014/TT-BCT quy định: Bãi bỏ Phụ lục 8 Thông tư 21/2010/TT-BCT, thay thế bằng Phụ lục III Thông tư số 42/2014/TT-BCT .
	9

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)
	Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Mục 4, Điều 1 Thông tư số 42/2014/TT-BCT quy định: Bãi bỏ Phụ lục 8 Thông tư 21/2010/TT-BCT, thay thế bằng Phụ lục III Thông tư số 42/2014/TT-BCT.
	11


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
	STT
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ thủ tục hành chính

	1
	Tham gia ý kiến thiết kế cơ sở
	Theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 57 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, bãi bỏ thủ tục tham gia ý kiến thiết kế cơ sở kể từ ngày 01/01/2015.


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÊM MỚI

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
1. Thủ tục đăng ký lại nội quy lao động 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30'.

- Chiều
: Từ 13h00' đến 16h30'.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký lại nội quy lao động.
+ Nội quy lao động (bản chính).

+ Biên bản góp ý của đại diện tập thể người lao động tại cơ sở.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký lại nội quy lao động.
- Biên bản góp ý của đại diện tập thể người lao động tại cơ sở.
h) Phí, lệ phí: Không.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Quy định về việc đăng ký lại nội quy lao động trong các trường hợp sau:


- Khi có thông báo và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung nội dung không phù hợp quy định pháp luật;

- Khi người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung nội quy lao động đang có hiệu lực. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012. 

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM
1. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lao động nước ngoài và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Doanh nghiệp nộp lệ phí tại Phòng Hành chính và nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30'.

- Chiều
: Từ 13h00' đến 16h30'.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 6 - TT 03).

+ Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:

* Đối với người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam:

Phiếu lý lịch tư pháp do Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

* Đối với người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam:

Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp và văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

* Đối với người nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam: 

 Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

+ Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, cụ thể:

* Nhà quản lý, giám đốc điều hành: 01 trong các giấy tờ sau:

( Giấy phép lao động hoặc hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm có xác định người lao động nước ngoài đó đã làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành;

( Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà người lao động nước ngoài đó đã từng làm việc xác nhận; 

* Chuyên gia: 01 trong các giấy tờ sau:

( Bằng kỹ sư, cử nhân trở lên hoặc tương đương hoặc giấy xác nhận có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; 

( Văn bản xác nhận là chuyên gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài công nhận.

 * Lao động kỹ thuật phải có các giấy tờ sau: 

 Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc doanh nghiệp tại nước ngoài về việc đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật với thời gian ít nhất 01 (một) năm hoặc giấy xác nhận đã có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong chuyên ngành kỹ thuật được đào tạo.

+ Thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các phòng khám Quốc tế ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

+ 02 (hai) ảnh màu 4cm x 6cm (đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

+ Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài, bao gồm: (Chỉ liệt kê những NNN thường làm việc tại KCN):
* Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ: 

 Văn bản của DN nước ngoài cử NNN sang làm việc tại hiện diện thương mại của DN đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh NNN đã được tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước đó.

* Đối với NNN thực hiện các hợp đồng (kinh tế, thương mại, khoa học,..): 

Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài trong đó có thỏa thuận về việc NNN vào VN làm việc.

* Đối với nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng:

Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh NNN đã làm việc cho DN nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm.

* Đối với nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật:

Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba (03) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân.                                         

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu 6 - TT 03).

h) Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép lao động mức phí: 400.000đồng/01 lần cấp.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Các giấy tờ như bằng cấp chuyên môn, giấy xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.   

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam và nước ngoài cấp, Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các phòng khám Quốc tế ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế có thời hạn trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

- Các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài (văn bản của DN nước ngoài cử NNN; hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;…) nếu bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch công chứng ra tiếng Việt.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động 2012.
- Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Văn bản số 171/CVL-BHTN&QLLĐ ngày 29/7/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

- Văn bản số 2779/LĐTBXH-VL ngày 04/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo việc áp dụng điều kiện đã được điều chỉnh đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014.
(Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung).
II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
1. Thủ tục đăng ký nội quy lao động
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30'.

- Chiều
: Từ 13h00' đến 16h30'.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đăng ký nội quy lao động.
+ Nội quy lao động (bản chính).

+ Biên bản góp ý của đại diện tập thể người lao động tại cơ sở.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đăng ký nội quy lao động (Biểu mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội)
h) Phí, lệ phí: Không.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Các nội dung trong nội quy lao động phải đúng với quy định của pháp luật lao động. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Lao động năm 2012. 

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

(Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung)

III. LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN Mẫu D (C/O Mẫu D)

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h30' đến 11h30'.

- Chiều
: Từ 13h00' đến 16h30'.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp C/O.
- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN theo mẫu của Bộ Công Thương 

- Hóa đơn thương mại.

- Vận đơn.

- Tờ khai xuất khẩu hàng hóa.

- Các chứng từ chứng minh xuất xứ của hàng hóa, gồm:

+ Qui trình sản xuất của sản phẩm (nộp lần đầu).

+ Hóa đơn chứng từ nhập khẩu hoặc mua từ nội địa của các nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm.

+ Bảng định mức nguyên vật liệu sử dụng trong mỗi đơn vị sản phẩm.

+ Bảng kê khai nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

+ Bảng kê khai trừ lùi nguyên vật liệu sử dụng.

+ Các C/O thỏa mãn điều kiện xuất xứ hàng hóa Mẫu D (nếu có).

* Trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan, bổ sung một số chứng từ sau:

- Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.
- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan.

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam.

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 04 (bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu qua đường hàng không.
- Không quá 08 (tám) giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác.
- Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện, thời gian cấp C/O là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận ghi trên bì thư.

- Trường hợp thương nhân vi phạm về xuất xứ hàng hóa trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ ngày xử lý vi phạm, thời gian cấp C/O cho những thương nhân này là 03 ngày kể từ ngày thương nhân nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
- Không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp phải kiểm tra để xác định hàm lượng ASEAN trong sản phẩm xuất khẩu.  

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan phối hợp: Không.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Phụ lục 03 Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).
- Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Phụ lục III Thông tư số 42/2014//TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN).

- Bảng kê khai nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm xuất khẩu (Biểu mẫu 05/61/KCN ngày 20/11/2008 theo bộ ISO của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai).

g) Phí, lệ phí: Không.                                                   

h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                               

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

j) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

- Thông tư  06/2011/TT-BCT ngày 31/02/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

- Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011.

- Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O Mẫu D.

- Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

(Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung).
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Asean Mẫu D
a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Bước 2: Nhận kết quả theo đúng ngày hẹn trả trong biên nhận tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30'.

- Chiều
: Từ 13h00' đến 16h30'.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp C/O (Phụ lục 03 Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).

+ Công văn giải trình về việc đề nghị cấp lại C/O.

+ Các chứng từ liên quan đến việc điều chỉnh lại C/O.

+ C/O đã được cấp (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ đối với trường hợp xuất khẩu bằng các phương tiện khác. 

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương. 
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                        

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp C/O Mẫu D (Phụ lục 03 Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi).

- Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (Phụ lục III Thông tư số 42/2014//TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN).

h) Phí, lệ phí: Không.             

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.        

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

- Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011 của Bộ Công Thương về quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.

- Thông tư 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi tại Thông tư 06/2011/TT-BCT ngày 21/3/2011.

- Công văn số 28/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O Mẫu D.

- Thông tư số 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
(Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung).
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